
     TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

Giáo trình: 

Lưu ý:
Địa điểm:   Số 02 Mai Thị Lựu. Quận 1

LỚP MÃ MH TÊN MÔN HỌC GIẢNG VIÊN SỐ TIẾT 
1 BUỔI BUỔI THỨ THỜI GIAN THỜI GIAN HỌC PHÒNG

DB01 GENG1401 Tiếng Anh căn bản 1 Bùi Thị Phương Thảo 5 Chiều 3 13:30 - 17:30 13/11/2012 - 18/12/2012 D.21
DB01 GENG1401 Tiếng Anh căn bản 1 Nguyễn Ngọc Sỹ 5 Sáng 4 7:30 - 11:30 14/11/2012 - 19/12/2012 D.21
DB02 GENG1401 Tiếng Anh căn bản 1 Mai Trí Bình 5 Chiều 2 13:30 - 17:30 12/11/2012 - 17/12/2012 D.21
DB02 GENG1401 Tiếng Anh căn bản 1 Đinh Công Toàn 5 Chiều 3 13:30 - 17:30 13/11/2012 - 18/12/2012 D.31
DB03 GENG1401 Tiếng Anh căn bản 1 Nguyễn Thị Gia Định 5 Sáng 4 7:30 - 11:30 14/11/2012 - 19/12/2012 D.22
DB03 GENG1401 Tiếng Anh căn bản 1 Nguyễn Thị Thu 5 Sáng 5 7:30 - 11:30 15/11/2012 - 20/12/2012 D.31
DB04 GENG1401 Tiếng Anh căn bản 1 Lâm Thành Nam 5 Sáng 2 7:30 - 11:30 12/11/2012 - 17/12/2012 D.21
DB04 GENG1401 Tiếng Anh căn bản 1 Mai Trí Bình 5 Sáng 4 7:30 - 11:30 14/11/2012 - 19/12/2012 D.31
DB05 GENG1401 Tiếng Anh căn bản 1 Phạm Lê Kim Tuyến 5 Sáng 2 7:30 - 11:30 12/11/2012 - 17/12/2012 D.22
DB05 GENG1401 Tiếng Anh căn bản 1 Đinh Công Toàn 5 Chiều 5 13:30 - 17:30 15/11/2012 - 20/12/2012 D.31
DB06 GENG1402 Tiếng Anh căn bản 2 Phan Bích Nga 3 Chiều 3 12:40 - 15:00 13/11/2012 - 15/01/2013 D.32
DB06 GENG1402 Tiếng Anh căn bản 2 Huỳnh Ngọc Minh Lý 3 Sáng 4 6:45 - 9:10 14/11/2012 - 16/01/2013 D.32
DB07 GENG1402 Tiếng Anh căn bản 2 Phan Bích Nga 3 Chiều 3 15:10 - 17:30 13/11/2012 - 15/01/2013 D.32
DB07 GENG1402 Tiếng Anh căn bản 2 Huỳnh Ngọc Minh Lý 3 Sáng 4 9:20 - 11:45 14/11/2012 - 16/01/2013 D.32
DB08 GENG1402 Tiếng Anh căn bản 2 Phạm Lê Kim Tuyến 3 Chiều 2 12:40 - 15:00 12/11/2012 - 14/01/2012 D.22
DB08 GENG1402 Tiếng Anh căn bản 2 Huỳnh Ngọc Minh Lý 3 Sáng 5 6:45 - 9:10 15/11/2012 - 17/01/2013 D.32

- Sách American Headway: quyển tái bản lần 2, tác giả Liz và John Soars.

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP TIẾNG ANH CĂN BẢN 1 VÀ TIẾNG ANH CĂN BẢN 2 DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 2012 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO 
TẠO ĐẶC BIỆT

HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2012-2013

- Tiếng Anh căn bản 1: sách American Headway 1 (từ unit 1 đến unit 6) hoặc sách American Headway 1A
- Tiếng Anh căn bản 2: sách American Headway 1 (từ unit 7 đến unit 14) hoặc sách American Headway 1B



LỚP MÃ MH TÊN MÔN HỌC GIẢNG VIÊN SỐ TIẾT 
1 BUỔI BUỔI THỨ THỜI GIAN THỜI GIAN HỌC PHÒNG

DB09 GENG1402 Tiếng Anh căn bản 2 Phạm Lê Kim Tuyến 3 Chiều 2 15:10 - 17:30 12/11/2012 - 14/01/2013 D.22
DB09 GENG1402 Tiếng Anh căn bản 2 Huỳnh Ngọc Minh Lý 3 Sáng 5 9:20 - 11:45 15/11/2012 - 17/01/2013 D.32
DB10 GENG1402 Tiếng Anh căn bản 2 Phạm Lê Kim Tuyến 5 Sáng 4 7:30 - 11:30 14/11/2012 - 19/12/2013 D.33
DB10 GENG1402 Tiếng Anh căn bản 2 Đàm Huy Phát 5 Sáng 5 7:30 - 11:30 15/11/2012 - 20/12/2012 D.33
DB11 GENG1402 Tiếng Anh căn bản 2 Mai Trí Bình 3 Sáng 2 6:45 - 9:10 12/11/2012 - 14/01/2013 D.31
DB11 GENG1402 Tiếng Anh căn bản 2 Lưu Nguyễn Hà Vy 3 Sáng 4 6:45 - 9:10 14/11/2012 - 16/01/2013 D.34
DB12 GENG1402 Tiếng Anh căn bản 2 Mai Trí Bình 3 Sáng 2 9:20 - 11:45 12/11/2012 - 14/01/2013 D.31
DB12 GENG1402 Tiếng Anh căn bản 2 Lưu Nguyễn Hà Vy 3 Sáng 4 9:20 - 11:45 14/11/2012 - 14/01/2013 D.34
DB13 GENG1402 Tiếng Anh căn bản 2 Nguyễn Ngọc Sỹ 3 Sáng 2 7:30 - 11:30 12/11/2012 - 17/12/2012 D.32
DB13 GENG1402 Tiếng Anh căn bản 2 Phan Bích Nga 3 Chiều 5 13:30 - 17:30 15/11/2012 - 20/12/2012 D.32


